
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2

Năm học: 2024 - 2025
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: P20

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 110003 Phạm Thúy An 10/08/2008 Nữ 11B7

2 110005 Nguyễn Thị Kim Anh 01/01/2008 Nữ 11B7

3 110011 Trần Phạm Bảo Ân 03/06/2008 Nữ 11B6

4 110017 Châu Phước Bình 21/10/2008 Nam 11B6

5 110020 Nguyễn Hồng Châu 14/01/2008 Nữ 11B7

6 110024 Võ Thị Lệ Chi 01/05/2008 Nữ 11B6

7 110028 Võ Hữu Chiến 05/10/2008 Nam 11B6

8 110038 Lê Viết Diệp 25/02/2008 Nữ 11B6

9 110040 Nguyễn Ngọc Diệu 27/09/2008 Nữ 11B7

10 110041 Phạm Thị Huyền Diệu 10/09/2008 Nữ 11B7

11 110042 Nguyễn Thị Thùy Dung 22/11/2008 Nữ 11B6

12 110046 Nguyễn Tấn Vũ Duy 23/12/2007 Nam 11B7

13 110051 Trần Thị Mỹ Duyên 27/02/2008 Nữ 11B6

14 110059 Nguyễn Tấn Đạt 09/06/2008 Nam 11B6

15 110064 Phạm Thị Điệp 04/03/2008 Nữ 11B7

16 110078 Nguyễn Thị Thúy Hà 25/12/2008 Nữ 11B7

17 110079 Võ Thị Kim Hà 03/05/2008 Nữ 11B6
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 110086 Thái Thị Phượng Hằng 02/06/2008 Nữ 11B7

2 110094 Mai Thanh Hiếu 07/07/2008 Nữ 11B7

3 110101 Phù Trung Hoàng 05/04/2008 Nam 11B6

4 110103 Nguyễn Thị Diệu Hồng 02/09/2008 Nữ 11B6

5 110106 Bùi Nguyễn Chí Huy 02/09/2008 Nam 11B7

6 110116 Lê Thị Lê Huyền 16/10/2008 Nữ 11B7

7 110125 Nguyễn Hữu Hưng 21/06/2008 Nam 11B7

8 110134 Đặng Huỳnh Anh Khang 12/12/2008 Nam 11B7

9 110137 Phạm Duy Khang 21/04/2008 Nam 11B7

10 110138 Đỗ Quốc Khánh 02/09/2008 Nam 11B7

11 110154 Nguyễn Thị Xuân Khuyên 29/09/2008 Nữ 11B7

12 110161 Trần Võ Anh Kiệt 16/10/2007 Nam 11B7

13 110165 Phạm Thị Ngọc Lan 15/10/2008 Nữ 11B6

14 110172 Lê Thị Kim Linh 02/11/2008 Nữ 11B7

15 110175 Nguyễn Ngọc Hà Linh 03/07/2008 Nữ 11B7

16 110176 Võ Duy Linh 12/03/2008 Nam 11B7

17 110180 Hồ Dương Luân 30/08/2008 Nam 11B7
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 110182 Bùi Huyền Thảo Ly 15/07/2008 Nữ 11B6

2 110183 Đỗ Thị Ly 27/04/2008 Nữ 11B6

3 110194 Tiêu Thị Tuyết Minh 12/01/2008 Nữ 11B6

4 110195 Võ Lê Cao Minh 01/05/2008 Nam 11B7

5 110198 Bùi Diệu My 27/09/2008 Nữ 11B7

6 110202 Phạm Thị Thúy My 14/04/2008 Nữ 11B6

7 110212 Nguyễn Hoài Nam 28/04/2008 Nam 11B6

8 110219 Bùi Thị Thanh Ngân 06/02/2008 Nữ 11B6

9 110225 Phạm Thái Ngân 05/05/2008 Nữ 11B6

10 110229 Trần Thị Phương Ngân 03/08/2008 Nữ 11B7

11 110235 Tiêu Thị Thúy Ngọc 21/11/2008 Nữ 11B7

12 110241 Ngô Thị Như Nguyệt 01/11/2008 Nữ 11B6

13 110245 Nguyễn Trương Duy Nhất 10/11/2008 Nam 11B7

14 110248 Lê Nguyễn Khả Nhi 01/05/2008 Nữ 11B7

15 110253 Nguyễn Thị Thùy Nhiên 23/04/2008 Nữ 11B6

16 110256 Cao Nguyễn Quỳnh Như 06/02/2008 Nữ 11B6

17 110260 Lý Thị Huỳnh Như 21/08/2008 Nữ 11B6
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1 110265 Tu Lê Lâm Như 14/07/2008 Nữ 11B6

2 110268 Nguyễn Thị Thanh Ni 26/07/2008 Nữ 11B6

3 110282 Phạm Lưu Phu 17/11/2008 Nam 11B6

4 110293 Ngô Quốc Quân 09/05/2007 Nam 11B7

5 110295 Võ Minh Quân 13/10/2008 Nam 11B7

6 110302 Phạm Như Quỳnh 19/05/2008 Nữ 11B7

7 110306 Lý Thu Sen 28/10/2008 Nữ 11B6

8 110314 Lê Văn Tâm 22/03/2008 Nam 11B6

9 110316 Phan Thị Hồng Tâm 15/02/2008 Nữ 11B6

10 110319 Tiêu Viết Thành 08/10/2008 Nam 11B7

11 110322 Trịnh Hồng Thái 10/11/2008 Nam 11B7

12 110323 Bùi Thị Thu Thảo 10/04/2008 Nữ 11B7

13 110341 Phạm Lê Anh Thơ 29/09/2008 Nữ 11B6

14 110346 Trần Thị Mai Thuyên 25/03/2008 Nữ 11B6

15 110349 Bùi Thị Anh Thư 20/07/2008 Nữ 11B6

16 110350 Lê Thị Kim Thư 28/03/2008 Nữ 11B6

17 110362 Nguyễn Thị Hà Tiên 19/03/2008 Nữ 11B7
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1 110369 Lê Quang Tính 02/11/2008 Nam 11B6

2 110371 Trương Huyền Trang 27/03/2008 Nữ 11B6

3 110380 Tiêu Thị Trâm 19/09/2008 Nữ 11B6

4 110381 Trần Thị Minh Ngọc Bảo Trâm 03/07/2008 Nữ 11B7

5 110382 Võ Thị Trâm 03/12/2008 Nữ 11B7

6 110391 Trần Minh Trí 17/02/2008 Nam 11B6

7 110394 Nguyễn Đức Trung 11/07/2008 Nam 11B7

8 110403 Đỗ Quốc Tuấn 28/06/2008 Nam 11B6

9 110414 Nguyễn Thị Uyên 23/12/2008 Nữ 11B6

10 110418 Ngô Thị Tường Vi 08/12/2008 Nữ 11B7

11 110425 Đặng Tấn Vinh 04/11/2008 Nam 11B7

12 110426 Bùi Huy Vỉ 15/10/2008 Nam 11B7

13 110435 Dương Thị Tường Vy 08/11/2008 Nữ 11B6

14 110443 Nguyễn Thị Kim Yến 11/06/2008 Nữ 11B7

15 110446 Đỗ Thị Như ý 14/05/2008 Nữ 11B6


